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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tùng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Công Gia và ông Trịnh Ngọc Thành 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Xuân Hồng – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Tân Phú 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú tham gia phiên tòa: Ông 

Trương Hoàng Tuấn – Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa xã P.L, huyện Tân Phú 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

124/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 127/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo: 

Thân Quốc V – sinh năm 2003, tại Đồng Nai 

Nơi cư trú: Ấp P.M, xã P.L, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: 

Sinh viên; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Thiên Chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Thân Văn Q – sinh năm 1972 và 

bà Đặng Thị Minh T – sinh năm 1977 (đã chết); Chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: 

Không. Bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/6/2022 đến ngày 

13/9/2022, hiện đang tại ngoại. (Có mặt) 

- Người làm chứng: Nguyễn Mạnh Q – sinh năm 2003 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp T.T, xã P.L, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 10 năm 2021, Thân Quốc V lên các trang mạng xã hội Youtube 

tìm hiểu, hướng dẫn cách làm thuốc nổ để chế tạo ra quả pháo nổ. Việt chuẩn bị 01 

cái búa, 01 chày sắt, 01 hũ nhựa, 01 muỗng nhựa, 01 cuộn màng nilong bọc thực 

phẩm, 01 cái kéo cắt chỉ, 01 bút chì, 01 thước kẻ, 01 cái thớt, 01 dao rọc giấy, giấy 

A4, giấy vệ sinh, chai keo 502, 01 cuộn băng keo đen, 01 cái đĩa nhựa, 01 đũa nhựa, 

01 đoạn gỗ tròn. Đến đầu tháng 01/2022, V lên trang mạng điện tử Lazada đặt mua 

01kg Kali clorat (KCLO3), với giá 145.000 đồng (giao hàng bằng hình thức ship 

COD) và đến khu vực chợ P.L, thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, mua 01kg than 
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củi, với giá 20.000 đồng và 0,5kg lưu huỳnh, với giá 50.000 đồng của người (không 

rõ lai lịch), rồi mang về nhà để chế tạo ra các quả pháo nổ, với cách thức pha trộn 

các hóa chất với nhau để tạo ra thuốc nổ như sau: Chất KCLO3 + lưu huỳnh + bột 

than, theo tỷ lệ 6:1:3; cách làm dây cháy chậm: Việt trải màng nilong bọc thực phẩm 

ra, dùng muỗng múc một lượng thuốc nổ, rải đều lên bề mặt màng nilong, rồi quấn 

tròn chặt lại thành hình sợi dây, sau đó dùng tay cầm hai đầu màng nilong kéo giãn 

dài thêm ra, dùng kéo cắt thành từng đoạn nhỏ dài khoảng 07 đến 08cm; cách làm 

thân pháo: lấy giấy A4 cắt ra khổ rộng khoảng 05cm, dài bằng chiều dài khổ giấy, 

quấn chặt lại thành hình trụ rỗng bên trong, đường kính hai đáy khoảng 02cm, dùng 

băng keo quấn chặt bên ngoài để giữ cố định thân pháo, dùng giấy vệ sinh nhét chặt 

vào một đáy và nhỏ keo 502 cho cứng để cố định bịt kín. Tiếp theo đổ thuốc pháo 

vào trong thân pháo cho gần đầy rồi lấy 01 đoạn dây cháy chậm nhét vào trong thân 

pháo cho tiếp xúc với phần thuốc pháo đã có trong thân pháo, một đầu dây cháy 

chậm lòi ra khoảng 04-05cm để làm ngòi pháo. Sau cùng dùng giấy vệ sinh bịt kín 

đầu gắn ngòi pháo, nhỏ keo 502 cho kín lại. Với cách làm như trên, V đã chế tạo 

hoàn chỉnh 186 quả pháo nổ. 

Khoảng 18 giờ ngày 26/01/2022, Việt đã bán 03 quả pháo nổ với giá 100.000 

đồng cho Nguyễn Mạnh Q sinh năm 2003, cư trú tại ấp T.T, xã P.L, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai. 

Vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 26/01/2022, Việt điều khiển xe môtô biển số 

60AC-045.33 mang theo 50 quả pháo nổ, còn Quân điều khiển xe môtô biển số 

60AC-012.68 mang theo 03 quả pháo nổ vừa mới mua của Việt, cả hai đi đến đoạn 

đường thuộc tổ x, ấp T.L, xã T.S, huyện Tân Phú, thì bị Tổ tuần tra kiểm soát trật tự 

an toàn giao thông Công an huyện Tân Phú phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Tân Phú phát hiện bắt quả tang thu giữ của V 50 quả pháo nổ (Ký 

hiệu M1) và thu giữ của Quân 03 quả pháo nổ (Ký hiệu M2). 

Đến khoảng 01 giờ ngày 27/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Tân Phú tiến hành khám xét khẩn cấp nhà tại tổ x, Ấp P.M, xã P.L, huyện 

Tân Phú thu giữ của Việt gồm: 

- 01 cái kìm; 01 dao rọc giấy; 01 cuộn nilong quấn thực phẩm; 01 cuộn băng 

keo đen; 01 chiếc đũa nhựa; 01 cuộn chỉ màu trắng; 01 kéo cắt chỉ, cán đỏ; 01 

muỗng nhựa màu trắng; 01 thớt gỗ; 04 cùi giấy A4; 01 chày nhôm dài khoảng 

20cm; 01 cây gỗ tròn dài khoảng 30cm; 02 lọ keo 502; 10 tờ khăn giấy màu trắng; 

31 cuộn giấy hình trụ, quấn băng keo màu đen bên ngoài, bịt kín 01 đầu. 

- 02 (hai) dây nilong quấn tròn dài 40cm, 01 (một) dây nylon quấn tròn dài 

25cm, 01 (một) dây nilong quấn tròn dài 55cm, 02 (hai) dây nylon quấn tròn dài 

7,5cm; 01 (một) dây nilong quấn tròn dài 05cm, bên trong các dây nilong có chứa 

chất bột màu đen (Ký hiệu M3). 

- 01 đĩa nhựa có bông hoa màu tím đường kính 23cm, bên trên có chất bột 

màu xám đen (Ký hiệu M4). 

- 51 (năm mươi mốt) vật hình trụ tròn bọc giấy và quấn băng keo màu đen 

kích thước 4,5cm x 12cm, một đầu có đoạn dây dài 02cm; 61 (sáu mươi mốt) vật 

hình trụ tròn bọc giấy và quấn băng keo màu xám kích thước 4,5 x 12cm, một đầu 

có đoạn dây dài 02cm (Ký hiệu M5); 21 (hai mươi mốt) vật hình trụ tròn bọc giấy 
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và quấn băng keo màu đen kích thước 4,5cm x 12cm, một đầu có đoạn dây dài 

02cm (Ký hiệu M6). 

- 01 (một) hộp nhựa tròn màu trắng, nắp màu đỏ bên trong có chứa chất bột 

màu xám đen (Ký hiệu M7). 

Tại bản Kết luận giám định số 1075/KL-KTHS ngày 07/3/2022 của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Công an kết luận như sau: Mẫu 

vật ký hiệu M1, M2, M5, M6 gửi giám định đều là pháo nổ. Khi đốt phát ra tiếng nổ 

lớn. Khối lượng mẫu M1 là 580g, mẫu M2 là 208g, mẫu M5 là 1467g, mẫu M6 là 

251g; Chất bột màu đen trong mẫu vật ký hiệu M3, M4, M7 gửi giám định là thuốc 

pháo thuộc nhóm vật liệu nổ. Khối lượng mẫu M3 là 20g, mẫu M4 là 0,5g, mẫu M7 

là 144g. 

Tại Công văn số 391/CV-C09B ngày 26/5/2022 của của Phân viện khoa học 

hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Công an về việc giải thích Kết luận giám 

định số 1075/KL-KTHS ngày 07/3/2022 như sau: Đính chính mẫu gửi giám định ký 

hiệu M3 từ 01 đoạn dây nilong quấn tròn dài 5,5cm thành 55cm. 

 Theo Cáo trạng số 4233/CT-VKS-P1 ngày 15/9/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Thân Quốc V về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép 

vật liệu nổ” quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 305, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Thân Quốc V mức án 01 (Một) năm đến 01 

(Một) năm 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Chế tạo, tàng trữ trái 

phép vật liệu nổ”. Về xử lý vật chứng: Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai 

quản lý các mẫu vật ký hiệu M3, M4, M7 còn lại sau giám định. Tịch thu tiêu hủy 

01 cái kìm, 01 dao rọc giấy, 01 cuộn nilong quân thực phẩm, 01 cuộn băng keo đen, 

01 chiếc đũa nhựa, 01 cuộn chỉ màu trắng, 01 kéo cắt chỉ cán đỏ, 01 muỗng nhựa 

màu trắng, 01 thớt gỗ, 04 cùi giây A4, 01 chày nhôm dài khoảng 20cm, 01 cây gỗ 

tròn dài khoảng 30cm, 02 lọ keo 502, 10 tờ khăn giấy màu trắng. Tịch thu sung quỹ 

Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung gắn sim số 0337.067.422. Buộc bị 

cáo nộp 100.000 đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội để tịch thu sung vào 

ngân sách Nhà nước. Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi về việc chế tạo, tàng trữ trái 

phép vật liệu nổ, đồng ý với tội danh và mức hình phạt mà Viện kiểm sát đã truy tố 

và đề nghị là tương xứng với hành vi của bị cáo.  

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo ăn năn hối hận, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình 

phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi của Điều tra viên, Kiểm sát viên, quyết định tố tụng của Cơ 

quan điều tra Công an huyện Tân Phú, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú: 

Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 
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định của Bộ luật tố tụng hình sự; quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: 

Tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác và thừa 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

của người làm chứng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ như 

Biên bản bắt người phạm tội quả tang, Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu, Biên 

bản khám xét, Bản Kết luận giám định, Biên bản thực nghiệm điều tra, Biên bản 

trích xuất dữ liệu điện tử, ... Như vậy, đã có đủ cơ sở đề Hội đồng xét xử xác định: 

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 01/2022 đến ngày 27/01/2022, tại nhà 

thuộc Ấp P.M, xã P.L, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Thân Quốc V có hành vi chế 

tạo, tàng trữ 164,5g thuốc pháo thuộc nhóm vật liệu nổ thì bị Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai phát hiện thu giữ. 

Hành vi của Thân Quốc V đã đủ yếu tố cấu thành tội “Chế tạo, tàng trữ trái 

phép vật liệu nổ” quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát 

đã viện dẫn và truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[3] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thể 

hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra còn xem xét bị cáo có 

nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, hiện bị cáo đang đi học (sinh viên). Tình tiết 

giảm nhẹ của bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự. 

[5] Về căn cứ quyết định hình phạt: 

Bị cáo là người đã thành niên nhận thức đầy đủ được hành vi của mình. Hành 

vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo không được phép nhưng lại đặt mua 

trên mạng internet và tự ý chế tạo, tàng trữ trái phép nên đã xâm phạm đến chế độ 

quản lý, sử dụng vật liệu nổ của Nhà nước, không những có khả năng cao gây ra 

thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng đến 

tình hình trật tự trị an, an toàn xã hội tại địa phương.  

Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án đủ nghiêm, tương xứng 

với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra.  

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư 

trú rõ ràng, có nhân thân tốt, có khả năng tự cải tạo. Hội đồng xét xử thấy không cần 

thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo 

cũng đủ răn đe, cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân sống có ích cho xã 

hội, thể hiện chính sách nhân đạo pháp luật của Nhà nước. 

[6] Về biện pháp tư pháp: 

- Về xử lý vật chứng:  

Đối với các mẫu vật ký hiệu M3, M4, M7 còn lại sau giám định, Hội đồng xét 

xử xem xét giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai quản lý, bảo quản, xử lý theo 
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quy định của pháp luật. Đối với 01 cái kìm, 01 dao rọc giấy, 01 cuộn nilong quân 

thực phẩm, 01 cuộn băng keo đen, 01 chiếc đũa nhựa, 01 cuộn chỉ màu trắng, 01 

kéo cắt chỉ cán đỏ, 01 muỗng nhựa màu trắng, 01 thớt gỗ, 04 cùi giây A4, 01 chày 

nhôm dài khoảng 20cm, 01 cây gỗ tròn dài khoảng 30cm, 02 lọ keo 502, 10 tờ khăn 

giấy màu trắng là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội không còn giá trị sử 

dụng nên Hội đồng xét xử xem xét tuyên tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại di 

động hiệu Samsung gắn sim số 0337.067.422 là công cụ, phương tiện dùng vào việc 

phạm tội nên Hội đồng xét xử xem xét tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

Đối với số tiền 100.000 đồng thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên Hội đồng xét 

xử xem xét tuyên buộc bị cáo nộp để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

Đối với 31 cuộn giấy hình trụ, quấn băng keo màu đen bên ngoài, bịt kín 01 

đầu và 186 quả pháo nổ thu giữ của Việt (trong đó có 03 quả pháo nổ Việt đã bán 

cho Quân) có tổng khối lượng 2.506g (các mẫu vật ký hiệu M1, M2, M5, M6) đã 

được tịch thu tiêu hủy theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 93/QĐ-

XPHC ngày 12/5/2022 của Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính số 1872/QĐ-XPHC ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

[7] Các vấn đề khác:  

Đối với việc bị cáo V có hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ có trọng lượng 

2.506g và Nguyễn Mạnh Q có hành vi tàng trữ 208g pháo nổ do chưa đủ định lượng 

để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và tàng trữ, vận 

chuyển hàng cấm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 và điểm c khoản 1 

Điều 191 Bộ luật hình sự; ngày 10/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Tân Phú đã ra quyết định tách nguồn tin về tội phạm đối với số pháo, đồ vật 

trên và ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Công an huyện Tân Phú đã ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Quân số tiền 2.000.000 đồng và Ủy 

ban nhân dân huyện Tân Phú đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 

Việt số tiền phạt 20.000.000 đồng và về hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển 

pháo nổ, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Đối với việc mua bán hóa chất trên sàn thương mại điện tử Lazada có dấu 

hiệu vi phạm Nghị định 71/2019/NĐ-Cp ngày 30/8/2019 của Chính phủ về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, Cơ quan an ninh điều 

tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 308/ANĐT(Đ2) ngày 18/8/2022 đến 

Cục Hóa chất – Bộ Công thương kiến nghị tăng cường công tác, biện pháp quản lý, 

chấn chỉnh hoạt động mua bán hóa chất là tiền chất thuốc nổ trên các sàn thương 

mại điện tử. 

[8] Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

[9] Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  
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- Khoản 1 Điều 305; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

Hình sự; 

- Khoản 2 Điều 136, Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;  

- Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo; Nghị 

quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 

15/5/2018; 

- Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố bị cáo Thân Quốc V phạm tội: “Chế tạo, tàng trữ trái phép vật 

liệu nổ”. 

Xử phạt bị cáo Thân Quốc V 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 27/10/2022). 

Giao bị cáo Thân Quốc V cho Ủy ban nhân dân xã P.L, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 

92 Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Các biện pháp tư pháp: 

Về xử lý vật chứng:  

- Tịch thu đối với các mẫu vật ký hiệu M3, M4, M7 còn lại sau giám định, để 

giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai quản lý, bảo quản, xử lý theo quy định của 

pháp luật.  

- Tịch thu tiêu hủy đối với các vật chứng 01 cái kìm, 01 dao rọc giấy, 01 cuộn 

nilong quân thực phẩm, 01 cuộn băng keo đen, 01 chiếc đũa nhựa, 01 cuộn chỉ màu 

trắng, 01 kéo cắt chỉ cán đỏ, 01 muỗng nhựa màu trắng, 01 thớt gỗ, 04 cùi giấy A4, 

01 chày nhôm dài khoảng 20cm, 01 cây gỗ tròn dài khoảng 30cm, 02 lọ keo 502, 10 

tờ khăn giấy màu trắng.  

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động hiệu 

Samsung gắn sim số 0337.067.422.  

- Buộc bị cáo Thân Quốc V nộp để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước đối 

với số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng). 

3. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

4. Người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân 
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sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- Tòa án ND tỉnh Đồng Nai; 

- Viện kiểm sát ND tỉnh Đồng Nai; 

- Viện kiểm sát ND huyện Tân Phú;  

- Công an huyện Tân Phú; 

- Chi cục THA dân sự huyện Tân Phú; 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án, án văn. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Tùng 

 

 


